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 ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

       ((((                                                      (((((((((  TM. 70
Số: 53/2002/QĐ-UB                             Quy Nhơn, ngày  27  tháng  5  năm  2002

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đề án quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định

giai đoạn 2001 - 2010

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Kết luận số 41-KL/TU ngày 21/3/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định (khóa XVI) tại Hội nghị lần thứ 19;


- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại văn bản số 162/CN ngày 22/4/2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2001 - 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

1- Định hướng phát triển:

1.1- Phát triển công nghiệp phải tương xứng với tiềm năng hiện có. Phát triển công nghiệp đa dạng về cơ cấu, kết hợp tuần tự với nhảy vọt các lợi thế cạnh tranh của tỉnh. ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông, lâm ngư nghiệp; phát triển mạnh công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; nắm bắt nhu cầu thị trường để kịp thời phát triển các cơ sở sản xuất các sản phẩm tư liệu và công cụ sản xuất; chuẩn bị các điều kiện để phát triển công nghiệp điện tử và tin học.

1.2- Phát triển công nghiệp phải dựa trên cơ sở công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao, lấy hiệu quả tài chính làm thước đo, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm chuẩn định ưu tiên phát triển.

1.3- Phát triển công nghiệp phải gắn chặt chẽ với công tác bảo vệ môi trường, quy hoạch đô thị và phân bố dân cư, hình thành các vùng kinh tế động lực, phát triển công nghiệp nông thôn để tạo liên kết chặt chẽ giữa nông thôn và thành thị.

1.4- Định hình cơ bản các khu công nghiệp tập trung Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hội, các khu cụm công nghiệp dọc Quốc lộ 19, Tam Quan và các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các huyện, thành phố.

1.5- Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp với an ninh, quốc phòng.

2- Quan điểm:

2.1- Phát triển công nghiệp phải gắn chặt chẽ với quy hoạch phát triển công nghiệp vùng duyên hải Trung bộ và của cả nước, đồng thời gắn với quá trình hội nhập khu vực và thế giới.

2.2- Phát triển công nghiệp là động lực chính để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ.

2.3- Phát huy tối đa nội lực và lợi thế so sánh của tỉnh để phát triển công nghiệp. Coi trọng phát triển quy mô vừa và nhỏ, vừa phát triển chiều rộng, vừa chú trọng phát triển chiều sâu, đồng thời cố gắng tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên bố trí các công trình đầu tư lớn từ ngoài tỉnh để tạo bước phát triển đột phá.

2.4- Phát triển công nghiệp phải gắn với nhu cầu thị trường và gắn liền với việc nâng cao năng lực quốc phòng và an ninh quốc gia.

3- Mục tiêu chủ yếu:

Thực hiện phương án II với các mục tiêu chủ yếu sau:

3.1- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) năm 2005 là 3.509 tỷ đồng và năm 2010 là 6.324 tỷ đồng.

3.2- Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trong giai đoạn 2001 - 2010 là 14,13%/năm, trong đó thời kỳ 2001 - 2005 là 17% và thời kỳ 2006 - 2010 là 12,5%.

3.3- Tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GDP là 22,0% vào năm 2005 và 25,3% vào năm 2010.

3.4- Tỷ trọng các ngành công nghiệp trong giá trị sản xuất công nghiệp vào năm 2010: công nghiệp khai thác chiếm 5,5%, công nghiệp chế biến 88,9% và công nghiệp điện, nước 5,6%.

4- Nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu:

Nhiệm vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu đến năm 2010 được xác định trong nội dung đề án, bao gồm các ngành công nghiệp chủ yếu sau:

4.1- Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống:

 - Công nghiệp chế biến thủy hải sản.

- Công nghiệp mía đường.

- Công nghiệp chế biến bia và nước giải khát.

- Các ngành công nghiệp khác (chế biến tinh bột sắn, ngô, thức ăn chăn nuôi, hạt điều, ca cao, cà phê tan, dừa...).

4.2- Công nghiệp chế biến lâm sản: Công nghiệp chế biến gỗ, giấy.

4.3- Công nghiệp dệt may - da giày:

- Công nghiệp dệt may

- Công nghiệp da giày.

4.4- Công nghiệp chế tạo máy và gia công kim loại.

4.5- Công nghiệp phần mềm tin học.

4.6- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sành sứ.

4.7- Công nghiệp hóa chất.

4.8- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, nước:

- Công nghiệp điện

- Công nghiệp sản xuất và phân phối nước.

4.9- Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản.

5- Quy hoạch phát triển tiểu thủ công nghiệp:

Phát triển tiểu thủ công nghiệp để góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tập trung phát triển các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất cơ khí, dịch vụ nghề cá, bảo tồn và phát triển các làng nghề...

6- Quy hoạch phân bố công nghiệp:

Dự kiến phân bố các khu cụm công nghiệp sau:

6.1- Khu công nghiệp Phú Tài.

6.2- Khu công nghiệp Long Mỹ.

6.3- Khu công nghiệp Tam Quan.

6.4- Khu công nghiệp tại khu đô thị mới Nhơn Hội.

6.5- Các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp dọc Quốc lộ 19.

6.6- Các cụm công nghiệp - TTCN ở các huyện và thành phố Quy Nhơn.

7- Các giải pháp và chính sách phát triển công nghiệp chủ yếu:

Thực hiện đầy đủ các giải pháp và chính sách phát triển công nghiệp theo hướng thông thoáng, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh. Thực hiện tốt các giải pháp về quản lý Nhà nước ở các ngành, các cấp đối với ngành công nghiệp, thực hiện đề án sắp xếp và đổi mới quản lý các doanh nghiệp; các biện pháp và chính sách về huy động vốn đầu tư, thực hiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, tìm kiếm và phát triển thị trường, xây dựng vùng nguyên liệu, ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hạ tầng...

Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp sở, ban liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng các chính sách cụ thể trình UBND tỉnh ban hành để thực hiện.

8- Vốn đầu tư:

Dự kiến vốn đầu tư cho ngành công nghiệp trong giai đoạn 2001 - 2010 khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng, chiếm 28 - 30% tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các hình thức huy động vốn từ các thành phần kinh tế; liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và các doanh nghiệp Trung ương, kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư cho ngành công nghiệp.

9- Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Công nghiệp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban liên quan, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2001 - 2010.


Điều 2: Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp các sở, ban liên quan, UBND các huyện, thành phố lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, chịu trách nhiệm phổ biến đề án này trên địa bàn tỉnh và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ cho UBND tỉnh để chỉ đạo.


Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban, các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ./.

                                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                                 CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- TT Tỉnh ủy (báo cáo)

- TT và các Ban HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Lãnh đạo VP + CV

- Lưu VP + K1.

                                                                                                Vũ Hoàng Hà 

